
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng

1 Hộ ông A Srữ - y Tral BT 375445 11/21/2014 xã Đak La 292 34 838.1 LUC
2 Bà Nguyễn Thị Hiền K 088263 7/8/1997 xã Hà Mòn 51 08 1972.0 ONT+HNK
3 Hộ ông A Quý W 701098 12/18/2003 xã Ngọc Wang 4 83 8682.0 HNK
4 Hộ bà Nguyễn Thị Mỵ X 149867 8/12/2003 Thị Trấn Đăk Hà 137 21 400.0 ODT + HNK
5 Hộ ông Chu Văn Phe W 111702 12/12/2002 xã Đak Hring 5 27 7239 CLN
6 Hộ ông A Thek R 979289 12/22/2000 xã Đăk La 12 2 2109 ONT+HNK

7 Hộ ông Đồng Văn Khanh -
Nguyễn Thị Thủy CO 334925 1/25/2019 Thị Trấn Đăk Hà 396+397 12 786.9 CLN

8 Hộ ông Võ Đức Lợi- Trần Thị
Lý AN 242744 12/19/2008 xã Đăk La 38 70 4420 CLN

9 Hộ bà Huỳnh Thị Quý N 482846 12/3/1998 xã Đăk La 65 01 9900 Đất màu
10 Hộ ông Đồng Văn Khanh Đ 509557 3/15/2004 Thị Trấn Đăk Hà 80a 12 60 T

11 Nguyễn Thanh Mừng + Đặng
Thị Gái BX 041518 7/27/2015 xã Đak Mar 42 03 5000 CLN

12 Trương Thị Năm AC 860172 6/30/2005 xã Đăk Hring 166d 04 10020 Nông nghiệp
13 Bà Trương Thị Năm AĐ 978769 3/31/2006 xã Đăk Hring 165c 04 11768  Nông nghiệp

14 Nguyễn Văn Phúc - Phạm Thị
Thu Lai DH 925551 8/30/2022 xã Đăk Long 5 15 20834.8 CLN

15 Nguyễn Công Lý - Lê Thị Tuyết
Hà AB 548417 1/17/2005 Thị Trấn Đăk Hà 21 z 257.5 ODT

16 Phạm Quốc Minh BK 147919 8/14/2012 xã Đăk Hring 29 3 730 Đất ở + vườn
17 Trần Thị Lan BT 319181 1/29/2016 xã Hà MÒn 132 13 3407.7 CLN
18 Hộ ông A Jok T 872558 11/7/2001 xã Đăk Pxi 1 11 6600 T+Vườn
19 Ngô Đức Huy CK 475059 7/8/2017 xã Hà Mòn 108 63 252 ONT

20 Trần Hoài Bảo + Phan Thị Tuyết
Nga DH 816638 10/4/2022 xã Hà Mòn 611 25 400 HNK
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21 Huỳnh Quang Minh+ Bùi Thị
Bích Tuyên DH 816955 10/11/2022 xã Đăk La 1090 21 978.7 ONT

22 Y Bel BX 026131 3/27/2015 xã Ngọc Réo 04+17 37+39 10453.0 ONT + Vườn
23 Phan ĐÌnh Mận + Nguyễn Thị

Hồng
AH 014283 5/15/2008 Thị Trấn Đăk Hà 139a 03 72.0 ODT

24 Nguyễn Văn Diệu + Nguyễn Thị
Lệ Thu

CM 389298 5/14/2018 Thị Trấn Đăk Hà 263 25 252.0 ODT
25 A Chí Thủy AB 548106 12/22/2004 xã Đăk  Ui 23c 03 205 ONT
26 Hộ ông A Hyấu R 979213 12/22/2000 xã Đăk La 64 1 2914 Thổ cư +

KTV27 Hộ ông Đoàn Ngọc Lanh W 701909 5/5/2003 TT Đăk Hà 210 40 2555 T+Vườn
28 Hộ bà Phạm Thị Laon + Nguyễn

Kim Trường
AP 652996 10/5/2009 xã Hà Mòn 24 32 9316 NN

29 Hộ ông Đoàn Văn Lực T 958704 11/8/2001 xã Đăk Mar 14+15 11 2149 T+Vườn
30 Hộ ông Nguyễn Quang Long W 013382 3/31/2003 xã Đăk Hring 9 133d 9365 LN
31 Võ Văn Sự BK 147745 9/13/2012 xã ĐĂk La 26 57 9860 NN
32 Nguyễn Thị Ngát BD 380638 1/11/2011 xã ĐĂk La 64 18 427.5 ONT + NN
33 Hộ ông Nguyễn Văn Thu T 934382 9/25/2001 xã Đăk La 6 24b 1622 Vườn
34 Nguyễn Thái Phương CM 629197 3/23/2018 xã Hà Mòn 124 13 12368.6 CLN
35 Ông Nguyễn Văn Khanh AN 281606 8/11/2008 xã Đak Hring 68h 234 Ở + HNK
36 Hộ ông Nghiêm Xuân Tiếp T 849419 11/16/2001 xã Hà MÒn 05+02+8

1
10+13+1

4
16356 ONT +CLN

37 Hộ Bà Nguyễn Thị Nương T 924790 11/14/2001 xã Đăk Hring 75 24 243 ONT
38 Hộ ông Nguyễn ĐỨc Ngữ -

Trần Thị Yến
DH 97162 9/19/2022 xã Đak Mar 20 55 3080 HNK

39 Hộ ông Lê Văn Vít P 096771 8/14/2000 xã Đak La 1c+3a 44 23292 CLN
40 Lê Văn Hưởn BD 380102 3/17/2011 xã Ngọc Wang 18+22 17 24899 NNP
41 Hộ ông Nguyễn ĐÌnh Thương CĐ 722094 12/23/2016 xã Hà MÒn 60 28 1873.3 CLN
42 Võ Văn Kiên CQ 955861 8/1/2019 xã Hà MÒn 6 60 269 ONT
43 Võ Ngọc Anh CQ 955900 8/6/2019 xã Hà Mòn 7 60 267.5 ONT
44 Trần Thị Quỳnh Hoa CK 475357 8/14/2017 xã Hà Mòn 8 60 283.5 ONT
45 Nguỹễn Ngọc Tình + Nguyễn

Thị Vân
CU 200160 1/14/2020 xã Hà Mòn 85 60 135 ONT

46 Phan Đức Thuyên CP 734050 10/16/2018 TT Đăk Hà 105 24 342 ONT
47 Phan Đức Thuyên CP 734048 10/16/2018 TT Đăk Hà 107 24 408 ONT
48 Hộ ông Đinh Chí Nam X 149849 8/12/2003 TT Đăk Hà 30 14 113 ODT
49 Vũ Thị Oanh BK 147558 11/13/2012 xã Hà Mòn 24+4+23

+97+33+
203+34

2+4+3 34291.2 ONT + HNK
50 Trần Văn Hà + Trần Thị Hồng

Hoa
BT 385487 11/10/2014 xã ĐĂk Ngọc 118+130 24 19216.2 CLN

51 Hộ ông Trần Văn Hà - Trần Thị
Hồng Hoa

BA 235150 3/15/2010 xã Ngọc Wang 78 45 14082 NNp
52 Hộ bà Nguyễn Thị Vở T 958564 11/8/2001 xã Đak Mar 100 07 620 T+Vườn
53 Ông Lương Văn Nam - Huỳnh

Thị Hiền
AP 347237 5/13/2009 TT Đăk Hà 3a A 126 ODT

54 Hộ bà Phạm Văn Núi T 958502 11/8/2001 xã Đak Mar 61+77 7 2124 T+Vườn
55 Ông Phạm Văn Núi A Đ 955611 5/29/2006 xã Đak Mar 62 07 216 ONT
56 Hộ bà Huỳnh Thị Hoa T 958389 11/8/2001 xã Đak Mar 68+67 05 4408 T+Vườn

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng
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57 Phạm Văn Nhiệm + Đỗ Thị
Loan

AB 319638 12/27/2004 TT Đăk Hà 39 50 1822 ODT+Vườn
58 Đồng Văn Khanh + Nguyễn Thị

Thủy
DH 860218 11/11/2022 TT Đăk Hà 621 12 60 ODT

59 Đồng Văn Khanh + Nguyễn Thị
Thủy

D Đ 211244 8/24/2022 TT Đăk Hà 590 12 181.9 ONT+HNK
60 Phan Xuân Hồng - Đoàn Thị

Mộng Vân
DD 957291 12/30/2021 xã Đak La 790 42 458.9 ONT + HNK

61 Dương Ngọc Lâm K 044695 8/14/1997 xã Đak Ui 20a+25 3+4 3762 T+KTV
62 Hộ ông Lê Văn Hưng W 681829 12/18/2003 xã Đak Pxi 35 01 607 T+Vườn
63 Hộ ông Nguyễn Văn Mường T 958598 11/8/2001 xã Đak Mar 31+30 07 3130 T+Vườn
64 Ông Nguyễn Quang Bình AK 518602 6/9/2008 xã Đak Mar 30 181 6073 CLN
65 A Thi + Y Đạo BX 020748 11/5/2014 xã Đak Long 16 55 36424 HNK
66 Lê Xuân Sỹ + Phạm Thị Hải BD 380203 TT Đăk Hà 69 45 784 ODT+HNK
67 Hộ ông Nguyễn Đăk Viên T 924889 11/14/2001 xã Đak Hring 8 32 832 T+Vườn
68 Nguyễn Thọ Khoa G 164652 12/14/1995 xã Hà Mòn 3 02 882 T+KTV
69 Hộ ông Nguyễn Đăng Động W 0132847 12/31/2002 xã Ngọc Wang 81+10 46+57 14289 CLN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng
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Ghi chú

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
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Ghi chú
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Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Ghi chú
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa

1 Hộ ông Bùi Thị Lý Y 848766 12/18/2003 xã Tân Cảnh -
2 Hộ bà Vũ Thị Vân X 149193 6/13/2003 xã Tân Cảnh -
3 Nguyễn Thị Dấn CP 860287 12/24/2018 Thị trấn Đak Tô 43

4 Hộ ông Nguyễn Văn Dũng -
Ngô Thị Dung BC 709544 10/14/2011 xã Tân Cảnh 22

5 Hộ ông Nguyễn Văn Dũng -
Ngô Thị Dung BC 709543 10/14/2011 xã Tân Cảnh 21

6 Trần Văn Huệ C 434764 8/6/1994 xã Kon Đào 49
7 Phạm Thị Lựu CT 177943 11/6/2019 Thị trấn Đak Tô 89
8 A Lương - Y Theo BN 396416 8/31/2018 xã Ngok Tụ 605.7

9 Hộ ông Nguyễn Văn Dũng -
Ngô Thị Dung BC 709542 10/14/2011 xã Tân Cảnh 20

10 Hộ ông Nguyễn Văn Dũng -
Ngô Thị Dung BC 709541 10/14/2011 xã Tân Cảnh 36

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  16  tháng  01  năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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Số tờ
bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

- 527 ONT+HNK
- 130.0 ONT

159 2650.9 ODT + HNK

5 10790.0 CLN

5 3474 HNK

02 507 T+KTV
204 1192.8 ODT + HNK
8 57 ONT+HNK

5 3104 HNK

5 4640 HNK

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hthành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Nguyễn Phúc Chí C 414424 1/25/1994 Đoàn Kết 89 3 407 T

2 Võ Thanh Tùng BR 184644 7/25/2014 Trường Chinh 3 4 55.8 ODT
3 Nguyễn Tường AN 339870 8/18/2008 Đăk Cấm 363 6 330.0 ONT+Vườn
4 Nguyễn Văn Phong AC 919532 2/17/2006 Đak Blà 316 3 294.0 ONT+NN

5 Bùi Sỹ Hách + Lưu Thị Hải AP 998664 8/19/2009 Đak Blà 388 3 499.5 ONT +
Vườn

6 Hộ ông Trần Văn Ánh R 129224 3/29/2000 Hòa Bình 41 13 420 T+Vườn
7 Hộ ông Đoang + Y Yem BX 873415 12/27/2014 Đak Rơ Wa 76 11 2047 ONT+HNK

8 Phan Văn Tấn + Trình Thị
Kim Loan CU 322353 2/6/2020 Thống Nhất 204 18 210 ONT

9 Trần Quang Hiếu + Lê Thị
Thanh Hải BK 266397 4/23/2013 Thắng Lợi 109 60 312 ONT+HNK

10 Trần Quang Tuyên - Ngô Thị
Ngọc Thúy BB 201625 6/14/2010 Chư Hreng 156 4 1119.2 ONT+HNK

11 Trần Quang Trung + Phạm
Thị Thúy Nga DK 747437 1/13/2023 Vinh Quang 1423 36 254.7 ONT+HNK

12 Nguyễn Thị Thanh CQ 917796 5/20/2019 Lê Lợi 89 77 270.6 ODT

13 Hộ ông Trịnh Hoàng Anh DK 747296 1/18/2023 Ia Chim 529 25 1751.4 ONT+HNK
14 Hộ ông Trịnh Hoàng Anh DK 747112 30/02/2022 Ia Chim 65 33 2735.6 ODT+HNK
15 Hộ bà Trần Thị Tơ U 326511 12/24/2001 Ia Chim 82 4 2872 T+Vườn
16 Hộ bà Y Trưi N 351706 9/21/1998 Ia Chim 11 36 8853 ĐRM

17 Phan ĐÌnh Kiều + Võ Thị
Tuyến BC 983962 5/27/2011 Đak Blà 1,105 19 2309 ONT+HNK
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18 Nguyễn Trương BÌnh CV 512101 7/10/2020 Chư Hreng 611 13 1783.1 HNK

19 Trần Như Chất + Nguyễn Thị
Minh BK 082588 1/25/2013 THĐ 59 60 1021.7 ONT+HNK

20 Hộ ông A Gưch DK 747003 12/23/2022 IA Chim 43 23 4427.0 ONT+HNK

21 Hồ Thành Tài AC 919597 3/17/2006 Đak Cấm 157 9 300.0 ONT

22 Lê Hoàng Tuấn + Nguyễn Thị
Thanh Thúy BK 041035 2/21/2013 Đak Rơ Wa 152 5 773.6 ONT+HNK

23 Nguyễn Văn Thanh AP 973104 7/13/2009 Đak Cấm 385 6 250 Ont+Vườn

24 Đoàn Thị Phi DD 977381 1/12/2022 Vinh Quang 78 31 443.8 ONT+HNK

25 Đoàn Thị Phi BX 172234 11/20/2014 Vinh Quang 30 31 1350.9 HNK

26 Mai Đức Cảnh CV 512687 7/9/2020 Đăk Blà 342 19 188 ONT

27 Nguyễn Thị Oanh BX 235247 10/23/2015 Thắng Lợi 109 89 179.7 ONT+HNK

28 Nguyễn Văn Sơn + Phạm Thị
Thảo AK 537726 8/13/2007 Quang Trung 42 74 103.9 HNK

29 Trương Quốc Vinh DA 744080 3/4/2021 Ngô Mây 284 21 92.1 ODT

30 Lê Thị Lệ Thủy BH 491370 4/11/2012 Đak Cấm 410 54 196 ONT

31 Hộ ông Phan Văn Vựng T 888814 11/12/2001 Đăk Cấm 5 4 1275 T+Vườn

32 Hộ ông A Yem P 119470 8/21/1999 Xã Đak Rơ Wa 37 23 3423 ĐRM
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33 Hộ bà Trần Thị Diện N 473321 1/21/1999 Ia Chim 18 42A 1770 T+Vườn

34 Lê Văn Nghĩa + Trương Thị
Tý AN 334865 7/18/2008 Vinh Quang 273 1 553 ONT+Vườn

35 Hộ ông Nguyễn Quý + Võ Thị
Ái Lan AK 525095 10/19/2007 Duy Tân 12 20 100 ODT

36 Lê Ngọc Lý BC 661473 8/16/2010 Quyết Thắng 154 26 212 ODT

37 Dương Huỳnh Thu Loan AP 998520 8/27/2009 Quyết Thắng 231 8 72.2 ODT

38 Trần Quang Minh + Nguyễn
Thị Ba X 269802 6/2/2003 Thắng Lợi 63 82 155.7 T

39 Hộ bà Y Khănh + A Genh BU 461275 9/30/2014 đak Rơ WA 458 12 1060.9 LUK

40 Nguyễn Văn Trung + Nguyễn
Thị Hiền Trang DH 814871 11/29/2022 Ia Chim 1185 35 466.1 CLN

41 Nguyễn Thị Phúc Nhân DH 814872 11/29/2022 Ia Chim 1186 35 487.7 CLN

42 Tiến Thị Tân BX 449887 10/6/2015 Quang Trung 133 58 299.9 ONT+HNK

43 Nguyễn Đắc Hạnh AC 919091 9/30/2005 Dđak Cấm 78 9 1260 NN

44 Nguyễn Văn Đoàn K 245374 12/18/1997 Vinh Quang 14+49a+2
1

04+02+0
4 11762 T+KTV+N

N

45 Lê Ngọc Lâm + Hoàng Thị
Hoài Thưởng DH 899451 8/4/2022 Ia Chim 1159 35 1361.1 CLN

46 Phan Xuân Nam BX 715755 3/25/2015 Vinh Quang 539 30 1076.1 ONT+HNK

47 Văn Thanh Quang + Lâm Thị
Tiểu DA 744220 4/2/2021 Thắng Lợi 89 84 226.6 ODT + CLN

48 Doãn Ngọc Thùy BA 252016 12/22/2009 Lê Lợi 79 25 179.8 ODT+HNK
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49 Lê Thị Thanh Thủy AC 880820 9/26/2005 Thống Nhất 50 5 515 ODT

50 Nguyễn Quang+ Nguyễn Thị
Thi AP 973257 9/9/2009 Hòa Bình 42 13 265.2 ODT +

HNK

51 Hộ ông A Pyum + Y Loa BC 636308 5/26/2011 Đak Blà 259 15 12533 CLN

52 Nguyễn Thanh Cương +
Nguyễn Thị Kim Cương AO 581911 1/14/2009 Hòa Bình 19 29 1910.8 ONT+Vườn

53 A Yơi + Nguyễn Thị Lệ Vi DH 897019 2/24/2023 Lê Lợi 144 10 157.4 ODT+HNK

54 Lê Xuân Hảo AB 132845 3/10/2005 Trường Chinh 45 09 212.5 ODT +
HNK

55 Hồ Thị Hiếu AC 919250 9/29/2005 Trường Chinh 47 09 199.4 ODT+NKH

56 Hà Thị Mến + Lê Thị Mỹ
Kiều BA 252668 12/28/2009 Ngô Mây 88 60 194.8 HNK

57 Nguyễn Thị Mai CK 453435 11/3/2017 Đak Năng 24 21 9527.7 HNK

58 Hộ ông Trần Ngọc Sang Q 295236 11/5/1999 Chư Hreng

375+376
+387+40
2+439+4
40+441+
442+443
+456+45

8

14 23644 ĐRM + Lúa

59 Hộ ông Nguyễn Hữu Toàn Q 291549 11/18/1999 Hòa Bình 61 13 1118 Luá

60 Nguyễn Thị Ý DH 989992 1/10/2023 Vinh Quang 258 32 400 ONT
61 Nguyễn Thị Ý DH 989821 11/16/2022 Vinh Quang 152 32 1443.1 HNK
62 Hộ bà Phan Thị Y N 351545 10/19/1998 Ia Chim 57 10 8772 ĐRM
63 Huỳnh Dũng AK 537578 8/27/2007 Ia Chim 183 52A 81 ODT+HNK
64 A Mưc CK 453310 10/31/2017 Ia Chim 130 24 952.3 ODT+HNK
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65 Hộ ông Phan Đình Phong +
Dương Thị Liêm AC 919624 3/22/2006 Ia Chim 49 42A 889 ODT+NKH

66 Vũ Hồng Chuyên +
Nguyễn Thị Tiến AC 919485 1/9/2006 Trường Chinh 204 32 113.2 ODT

67 Huỳnh Nam + Võ Thị Thân DH 989964 2/22/2023 Đoàn Kết 90 28 4339.2 HNK

68 Đinh Văn Nhị Đ 507890 5/4/2004 Đak Cấm 5c 9 250 Vườn

69 Hộ ông a Leh Q 304092 11/18/1999 Kroong 11 10 19820 ĐRM

70 Phạm ĐÌnh Thông +
Phạm Thị Hai BK 111405 7/12/2012 Thắng Lợi 51 59 634.2 ODT

71 Hoàng Chí Công +
 Nguyễn Thị Hồng Nhung CU 322057 2/11/2020 Thắng Lợi 273 49 185.8 ODT

72 Trần Kiệm +
 Lê Thị Hồng Điệp CU 200784 1/16/2020 Thắng Lợi 272 49 228.7 ODT

73 Hộ ông Lê Bá Tiến +
 Hồ Thị Thơm AH 010072 1/15/2007 Quang Trung 7 82 493.3 ODT + NKH

74 Trần Đình Hải BK 098491 3/18/2014 Quang Trung 99 60 312.3 CLN

75 Nguyễn Thị Cẩm Linh DA 627132 1/11/2021 Quang Trung 206 60 100 ODT

76 Lê Lô Y 883940 3/1/2004 Thắng Lợi 22+24+87 39 761 T+Vườn

77 Nguyễn Văn Vạn +
Phan Thị Thu Thủy BA 252650 12/28/2009 Ngô Mây 1167.8 193 24 HNK

78 Y Yuch M 212201 2/6/1999 Thống Nhất 29 19 932.5 T

79 Hộ ông A Jân X 198819 10/31/2003 Chư Hreng 98+144 03+09 6415 T+Vườn+ĐM
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80 Trương Thị Thao Ly CL 884293 12/14/2017 Đak Cấm 590 47 225 ONT+HNK

81 Võ Đấu A 132268 5/7/1990 Hòa Bình 15+28+31 17 12780 T+Vườn + M

82 Phạm Thị Thúy Vân +
 Phạm Thị Thùy Linh CQ 915755 4/16/2019 Chư Hreng 88 16 5128.9 HNK

83 Nguyễn Văn Mốt DA 714507 1/20/2021 Ngọc Bay 124 30 681.8 ONT +HNk

84 Hoộ bà Y Jil Q 290277 10/25/1999 Ngọc Bay 130 11 7567 ĐRM

Trên
đây
là
danh
sách
đề
nghị
thu
hồi
Giấy
chứn
g
nhận
quyề
n sử
dụng
đất,
quyề
n sở
hữu
nhà
ở và
tài
sản
khác
gắn
liền
với
đất
để
quản
lý
theo
quy
định.
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   Kon Tum, ngày  16  tháng  01  năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa

1 Hộ ông A Hậu AC 858118 10/30/2006 Đăk Pek 7

2 Hộ bà Y Huề P 076168 9/25/1999 Thị trấn Đăk
Glei 56

3 Bà Hoàng Thị Lại DĐ 130716 6/21/2022 xã DĂk Kroong 410

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  16  tháng  01   năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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Số tờ
bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

3 1767.3 ONT + HNK

06 502 Tcư+KTV

61 1305 ONT + HNK

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa

1 Hộ ông Đinh Văn Thanh Đ 490572 9/14/2004 Thị trấn Đăk Rơ
Ve 69

2 Hộ ông Đinh Thái Tử Y 883137 9/14/2004 Thị trấn Đăk Rơ
Ve 73

3 Hộ ông Y Biên Đ 490389 8/23/2004 Tân Lập 35

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  16  tháng  01   năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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Số tờ
bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

186 5150 ĐM

186 5150 ĐM

44 1980 ĐM

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa

1 Lưu Thị Giang BX 272992 12/17/2015 TT Plei Kần 04

2 Hộ ông Hà Đức Hoan + Đinh
Thị Dân AI 822379 9/10/2007 xã Đăk Kan 4

3 Trần Ngọc Huynh + Nguyênnx
Hoài Nam BI 505251 9/23/2013 TT Plei Kần 37a

4 Nguyễn Tài Sơn + Xuân Thị
Yến CĐ 731055 9/23/2016 Xã ĐĂk Dục 52a

5 Nguyễn Tài Sơn + Xuân Thị
Yến BI 427976 11/28/2012 Xã ĐĂk Dục 132

6 Hộ bà Nguyễn Thị Yến Q 294796 11/19/1999 Xã ĐĂk Dục 120+17+
17+43

7 Nguyễn Hữu Toản + Hoàng
Thanh Hà DA 714312 18//01/2021 xã ĐĂk Xú 55

8 Y Lôi D Đ 211655 7/26/2022 xã Sa Loong 57

9 Hộ Ông Vương Minh Cường Y 786946 2/13/2004 Thị Trấn Plei
Kần 67

10 Hộ Ông Phạm Đức Tuynh R 922870 10/25/2000 xã Pờ Y 3

11 Hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh X 149312 10/9/2003 xã Đăk Xú 15

12 Hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hải BI 427895 10/30/2012 xã Đăk Nông 1a

13 A Hơi + Y Thứ BC 460033 10/3/2014 xã Đăk Nông 45b

14 Hộ ông Blong Khâng R 152191 10/9/2000 xã Đăk Dục 85

15 Hộ ông A Dek và bà Vi Thị Lập AG 135752 9/22/2006 xã Đăk Xú 8

16 Hộ ông Lê Công Huân - Lương
Thị Văn AI 522026 8/10/2007 xã Đak Can 3

17 Phạm Văn Thỏa - Nguyễn Thị
Loan BC 733584 9/20/2011 TT Plei Kần 25

18 Hộ ông Xiêng Lăng Biên R 152955 10/9/2000 xã Đaăk Nông 102
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19 Nguyễn Hữu Nguyên - Hoàng
Thị Huyền D Đ 886970 6/7/2022 TT Plei Kần 214

20 Hộ bà Y Phương - Trần Văn Cao AH 116383 8/15/2007 xã Đăk Nông 3

21 Đoạt Minh Kép - Y Loa CH 079479 5/8/2017 xã Đăk Nông 57

22 Hộ ông Đinh Công Mẹo R 922665 10/25/2000 xã Bờ Y 19

23 Vữ Văn Ly CĐ 731922 1/6/2017 xã Đăk Cú (02a+02b
)14

24 Lê Nhơn + Ngô Thị Khánh D Đ 830165 6/10/2022 xã Pờ Y 247

25 Lê Nhơn + Ngô Thị Khánh D D 943522 28//9/2022 xã Pờ Y 256

26 Đinh Văn Án - Nông Thị Hợi BC 450647 5/19/2014 xã Pờ Y 131b

27 Hộ ông Thao Liên - Y Hiê AO 097293 5/11/2009 xã Pờ Y 11

28 Hộ ông Thao Liên - Y Hiê AO 097294 5/11/2009 xã Pờ Y 1

29 Hộ ông Thao Tăng R 9227960 10/25/2000 xã Pờ Y 24

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày 16  tháng  01   năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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Số tờ
bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

66 149.2 ODT

36 5466 CLN

43 150 HNK

52 205.5 ONT

41-89 116.3 ONT

43-90+43-
90+43-

91+42-90
21023 ĐRM

88 339.7 ONT

108 2995.6 HNK

39 17 ODT

4 1504 Thổ cư +
Kinh tế vườn

27 636.0 T+Vườn

01 300.0 ONT + VƯờn

38-89 399.0 HNK

12 2056 Thổ cư +
Kinh tế vườn

10 3514 HNK

40 13591 HNK

55 3511 CLN

1 400 Thổ cư

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
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49 261.6 HNK

11 1927 ONT + HNK

100 2190 HNK

06 562 Thổ cư +
KTV

17 529 CLN

13 1172.5 CLN

13 250 ONT

05 498 ONT + Vườn

15 1824 HNK

21 8648 HNK

09 483 T+KTV

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa

1 Hộ ông A Klel T 884046 7/6/2001 xã Ya Xier 2+8

2 Hộ ông A Blíu T 932136 9/12/2001 xã Mo Rai 18

3 Hộ ông Lương Yến Linh Y 256775 8/22/2003 xã Sa Nhơn 4
4 Hộ ông Lương Yến Linh W 711671 12/10/2002 xã Sa Nhơn 23

5 Hộ ông Đinh Công Hân+ Đỗ Thị
Thúy AC 855624 11/22/2004 TT Sa Thầy 79

6 Hộ ông A Ler + Y Bia BT 363330 4/18/2016 xã Ya Tăng 31+32
7 Hộ ông A Ler + Y Bia BT 363331 4/18/2016 xã Ya Tăng 33+50
8 Hộ ông A Ler + Y Bia BT 363332 4/18/2016 xã Ya Tăng 48+49

9 Hộ ông A Xin + Y Nhong T 884656 7/6/2001 xã YaLy 31

10 Đinh Quang Thanh + Phùng Thị
Điệp CU 322978 2/6/2020 xã Sa Nghĩa 87

11 Hộ bà Cao ThịYến AP 360253 6/1/2009 xã Ya Xiêr

12 Hộ ông Phạm Văn Lộc U 334763 6/3/2002 xã Sa Nghĩa 31

13 Hộ ông A Ving - Y Nhir BD 353370 5/15/2012 xã Ya Xiêr Trích đo

14 Nguyễn Tiến Dũng BD 353172 4/7/2011 xã Sa Nhơn 157

15 Đinh Minh Vương CU 328829 8/30/2022 xã Rờ Kơi 349

16 Hộ ông Nguyễn Văn Thứ - Hà
Thị Đông BD 353387 6/11/2012 xã Ya Ly 17C

17 Đoàn Văn Chiến - Trần Thị Tám BN 361504 12/26/2014 THị Trấn Sa
Thầy 123C1

18 Phan Thanh Tứ K 044665 8/13/1997 xã Sa Sơn 10+39+3
2+32a

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  16 tháng  01   năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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Lê Thị Thanh Chi
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Số tờ
bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

40 52487 ĐRM

5 1225 Thổ cư +
KTV

87 10618 N.Rẫy
53 31487 LN

72 668 Thổ cư +
HNK

17 722.9 LUC
17 608.7 LUC
17 1028.3 LUC

2 5104 Thổ cư +
KTV

48 5575.5 HNK

00 1400.0 CLN

01 1067.0 T+Vườn

04 1132.0 HNK

06 4027 HNK

15 400 ONT

37 600 CLN

31 312 CLN

4 18161 T+KTV+NN

     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   09 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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